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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩ   hán - Chủ  ọa  hiên  òa:  Ông Tô Chánh Trung 

Cá  Thẩ   hán:     Ông     o n    n 

                                   r n            n  

- Thư ký phiên tòa: ôn  N u ễn Đức   iện,   ư ký  òa án nhân dân c p cao 

tại    n  p ố    C í Min . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa:    P ạm       an   u  t -  Kiểm sát vi n cao c p. 

Ngày 05 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân c p cao tại    n  p ố 

   C í Min  xét xử p  c t ẩm vụ án hành chính t ụ lý số 334/2019/TLPT-HC 

ngày 06 tháng 5 năm 2019 về việc “K i u kiện QĐ xử p ạt vi p ạm HC tron  l n  

v c   o vệ môi trư n ”. 

Người khởi kiện: Côn  t  trác  n iệm  ữu  ạn cao su  ộc An 

Đ a c ỉ trụ sở: Ấp 54, xã  ộc An,  u ện  ộc Nin , tỉn   ìn  P ước 

N   i đ i diện  he   há   uậ : Ôn  N u ễn Văn Mừn  - Giám đốc côn  t .  c  

đ n xin xét xử v n  m t  

Đ a c ỉ:  ổ 7, k u p ố Nin    uận, t   tr n  ộc Nin ,  u ện  ộc Nin , tỉn  

 ìn  P ước. 

Người bị kiện: C ủ t c  Ủ   an n ân dân tỉn   ìn  P ước  v n  m t  

Đ a c ỉ: Đư n  6/1, p ư n   ân P  , t  n  p ố Đ n  Xo i, tỉn   ìn  P ước. 

N ư i   o vệ qu ền v  l i íc    p p áp của N ư i    kiện: ôn  V  Văn  in  – 

C i cục trưởn  C i cục   o vệ môi trư n  tỉn   ìn  P ước.  v n  m t  

Đ a c ỉ: Quốc lộ 14, p ư n   ân  ìn , t  n  p ố Đ n  Xo i, tỉn   ìn  P ước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

N   i đ i diện  he   há   uậ   ủa C n       á h nhiệ  h u h n  a   u     

 n -  n  N u  n V n   n     nh    : 

N    02/8/2017, đo n kiểm tra  ở   i ngu  n v  Môi trư n  tỉn   ìn  

P ước đ n kiểm tra đột xu t việc c  p   n  p áp luật về   o vệ môi trư n  tại 

N   má  c    i n mủ cao su của Côn  t  trác  n iệm  ữu  ạn cao su  ộc An  sau 

đâ  vi t t t là Công ty cao su  ộc An , đo n kiểm tra đã lập  iên   n v  l   mẫu 
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nước t  i. Cùn  n    mẫu nước t  i đư c c u ển đ n  run  tâm tư v n côn  n  ệ 

môi trư n  v  an to n vệ sin  lao độn    run  tâm CO  E   v  đ n ngày 

09/8/2017 đã c  k t qu  phân tích mẫu nước t  i của  run  tâm CO  ET. 

Ngày 13/9/2017, Thanh tra  ở   i n u  n v  Môi trư n  tỉn   ìn  P ước lập 

 i n   n vi p ạm   n  c ín  số 37/  -VP C tron  l n  v c   o vệ môi trư ng 

đối với Côn  t  cao su  ộc An. N    16/9/2017, Côn  t  cao su  ộc An đã  ửi 

văn   n  i i trìn  đ n Thanh tra  ở   i n u  n v  Môi trư n  tỉn   ìn  P ước. 

N    19/10/2017, C ủ t c  Ủ   an n ân dân  U N   tỉn   ìn  P ước dã  an 

  n  Qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  số 2615/QĐ-XPVP C, xử p ạt 

Côn  t  cao su  ộc An v i tổn  số tiền p ạt l  275.000.000 đ n . 

Na  Côn  t  cao su  ộc An k ởi kiện   u c u  òa án tu  n  ủ  Qu  t đ n  

xử p ạt vi p ạm   n  c ín  số 2615/QĐ-XPVP C n    19/10/2017 của C ủ t c  

U NĐ tỉn   ìn  P ước  sau đâ  vi t t t l  Qu  t đ n  số 2615/QĐ-XPVPHC) vì 

qu  t đ n  n   đư c  an   n  k ôn  đ n  qu  d n  p áp luật về nội dun ,  ìn  

t ức, viện dẫn căn cứ p áp lý k ôn  đ n  qu  đ n , k ôn  đ n  t  c t  s  việc, 

xâm p ạm đ n qu ền v  l i íc  c ín  đán  của Côn  t  cao su  ộc An, cụ t ể: 

- Biên b n kiểm tra lập k ôn    p p áp,  i n   n đư c lập l c 14  i  ngày 

02/8/2017 n ưn  lại k t t  c v o l c 11  i  cùng ngày; Biên   n c    i đo n kiểm 

tra   m đại diện P òn  C n  sát môi trư n  Côn  an tỉnh Bìn  P ước l  ôn  

N u ễn Côn   oan n ưn  p  n cuối  i n   n lại ký t n l  N u ễn Đ n   oan. 

- K ôn  c  đại diện của  run  tâm CO  E  t am  ia cùn  đo n kiểm tra 

n ưn  lại c   i n   n l   mẫu nước t  i   i dại diện đ n v  l y mẫu l  N u ễn 

Thanh Bình. 

- Qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  đư c  an   n  n    19/10/2017 

n ưn   i n   n côn   ố v  trao qu  t đ n  đư c t  c  iện v o n    11/10/2017. 

- Biên b n vi p ạm   n  c ín  lập quá t  i  ạn luật đ nh. Ngày 09/8/2017 đã 

có k t qu  p ân tíc  mẫu nước t  i n ưn  đ n ngày 13/9/2017 Thanh tra  ở Tài 

n u  n v  Môi trư n  mới lập  i n   n vi p ạm   n  c ín  l  trái với qu  đ n  tại 

k o n 1 Điều 58  uật xử lý vi p ạm   n  c ín  năm 2012 n n  i n   n n   k ôn  

c   iá tr  p áp lý. 

- Vi p ạm t  i  ạn  an   n  qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  đư c 

qu  đ n  tại k o n 1 Điều 66  uật xử lý vi p ạm   n  c ín  năm 2012. Qu  t 

đ n  số 2615/QĐ-XPVPHC đư c  an   n  sau 37 n    kể từ n    lập  i n   n 

n n k ôn  c   iá tr  p áp lý. 

-  ố liệu tron  K t qu  p ân tíc  mẫu nước t  i của  run  tâm CO  E  v  

qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  c  s  k ác n au, k ôn  c ín  xác. K t qu  

p ân tíc  mẫu nước t  i của  run  tâm CO HE  c o t    c ỉ số     l  105, vư t 

qu  c uẩn l  1,05 l n n ưn  qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín    i c ỉ số 

vư t quá l  1,17 l n l  k ôn  đ n ;   ôn  số  O 5 t eo k t qu  của  run  tâm 

vư t 109/50 = 2,18 n ưn  qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín    i c ỉ số vư t 

quá l  2,42 l n l  k ôn  đ n , dẫn đ n p  n qu  t đ n  p ạt tăn  t  m 10% đối 

với t ôn  số môi trư n  vư t c uẩn kỹ t uật l  trái p áp luật. 

- Việc xác đ n  lư n  nước t  i để xử p ạt k ôn  c ín  xác.  i n   n kiểm 

tra n    02/8/2017 k ôn    i n ận  ì về lư n  nước t  i ra tron  n    của Côn  

t  n n k ôn  c  căn cứ để xác đ n  lư n  nước t  i l m c  sở xử p ạt vi p ạm 

hành chính. 
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N   i  ị kiện trình b y: 

N    02/8/2017, t  c  iện s  c ỉ đạo của Giám đốc  ở   i nguyên và Môi 

trư n  tỉn   ìn  P ước,   an  tra  ở   i n u  n v  Môi trư n  đã k t   p với 

C i cục   o vệ môi trư n  v  P òn  C n  sát môi trư n  - Côn  an tỉn   ìn  

P ước ti n   n  kiểm tra đột xu t tại N   má  c    i n mủ của Côn  t  cao su 

 ộc An.  ại t  i điểm kiểm tra,  ở   i n u  n v  Môi trư n  c  trưn  c u đ n v  

tư v n độc lập để ti n   n  l   mẫu nước t  i tại n   má  c    i n mủ cao su của 

Côn  t .  au k i c  k t qu  p ân tíc  mẫu nước t  i,   an  tra  ở đã ti n hành 

m i n ư i đại diện t eo p áp luật của Côn  t  đ n l m việc để lập  i n   n vi 

p ạm   n  c ín  tron  l n  v c   o vệ môi trư n  với   n  vi x  nước t  i vư t 

quy chuẩn kỹ t uật về ch t t  i ra môi trư n . 

Ngày 26/9/2017, Sở  ' i n u  n v  Môi trư n  c     trình số 706 về việc xử 

lý vi p ạm   n  c ín  tron  l n  v c   o vệ môi trư n  đối với Công ty cao su 

 ộc An. N    19/10/2017, C ủ t c  U N  tỉn   ìn  P ước đã  an   n  Qu  t 

đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  tron  l n  v c   o vệ môi trư n  số 2615/QĐ-

XPVP C đối với Côn  t  cao su  ộc An. 

Đối với ý ki n của n ư i k ởi kiện về n ữn  sai s t, n ư i    kiện c  ý ki n 

n ư sau: 

+ Việc n  m lẫn về t  i gian trong biên b n kiểm tra, nh m lẫn c ữ l t tên 

của n ư i đại diện Phòng C n  sát môi trư n  - Côn  an tỉn   ìn  P ước c ỉ là 

n  m lẫn tron  k âu đán  má , k ông l m  n   ưởn  đ n nội dun  v  k t qu  

kiểm tra,   n nữa p ía Côn  t  c  ôn   rư n  Đức T iện p ụ trác   ộ p ận xử lý 

nước t  i đã ký t n vào biên b n kiểm tra. 

+ Về t  n  p  n tron   i n   n kiểm tra:  run  tâm CO  E  k ôn  p  i l  

t  n  p  n của đoàn kiểm tra m  c ỉ l  đ n v  do  ở   i n u  n v  Môi trư n  

trưn  c u để l   mẫu môi trư n  nên trong biên b n kiểm tra không thể  iện. Việc 

lập  i n   n t u mẫu l  n iệm vụ, c ức năn  của  run  tâm CO HET. 

+ Về  i n   n côn   ố v  trao qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín :  au 

k i n ận đư c qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  số 2615/QĐ-XPVPHC, Sở 

  i n u  n v  Môi trư n  đã c  t ư m i n ư i đại diện t eo p áp luật của Côn  t  

đ n l m việc để côn   ố v  trao qu  t đ n  v o l c 08  i  n    09/11/2017 n ưn  

đại diện Côn  t  k ôn  c  m t, đ n ngày 10/11/2017 đại diện Côn  t  mới đ n 

n ận qu  t đ n  xử p ạt.  ron   i n   n   i n    11/10/2017 l  c  n  m lẫn tron  

k âu đán  má  v  cũn  k ôn   n   ưởn  đ n qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  

chín  của n ư i    kiện. 

+ Về th i  ian lập  i n   n vi p ạm   n  c ín :  au k i n ận đư c k t qu  

p ân tíc  mẫu nước t  i,   an  tra  ở đã n iều l n li n  ệ với Giám đốc Côn  t  

đ n l m việc n ưn  đại diện t eo p áp luật của Côn  t  k ôn  đ n. Ngày 

28/8/2017, Sở Tài n u  n v  Môi trư n  c  t ư m i đại diện t eo p áp luật của 

Công ty đ n l m việc để lập  i n   n vi p ạm   n  c ín  n ưn  ôn  Mừn  k ôn  

c  m t. Đ n n    13/9/2017 ôn  Mừn  mới đ n để l m việc, điều này cho th y 

Côn  t  cố tìn  trì  oãn, k ôn  p  i do  ở   i n u  n v  Môi trư n  k ôn  ti n 

  n  lập  i n   n vi p ạm   n  c ín  n a  sau k i n ận đư c k t qu  p ân tíc  

mẫu nước t  i. 

+ Về th i  ian  an   n  qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín :  au k i lập 

 i n   n vi p ạm   n  c ính ngày 13/9/2017, ngày 16/9/2017 Thanh tra  ở n ận 
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đư c   n  i i trìn  của Côn  t  cao su  ộc An. N    26/9/2017,  ở Tài nguyên và 

Môi trư ng có T  trìn  số 706 trìn  C ủ t c  U N  tỉn   ìn  P ước  an   n  

QĐ xử p ạt vi p ạm   n  c ín  đối với Côn  t  cao su  ộc An n ưn  n ận t    

vụ việc p ức tạp, c n c  t  i  ian n  i n cứu, xác min  nên Thanh tra  ở đã   u 

c u  ở   i n u  n v  Môi trư n   ia  ạn t  i  ian  an   n  qu  t đ n  xử p ạt vi 

p ạm   n  c ín  v  đư c Giám đốc  ở  ài nguyên và Môi trư n  đ n  ý.  o đ , 

n ư i    kiện  an   n  qu  t đ n  trên l  p ù   p qu  đ n  p áp luật. 

+ Về k t qu  p ân tíc  mẫu nước t  i: tại Gi   xác n ận số 01/GXN- 

  NM  n    02/6/2014 của  ở Tài nguyên và Môi trư n  đã c p c o Côn  t  xác 

n ận về việc đã t  c  iện các côn  trìn ,  iện p áp   o vệ môi trư n  p ục vụ  iai 

đoạn vận   n  của d  án c o n   má  c    i n mủ cao su  ộc An t ì lư n  nước 

t  i p át sin  tron  quá trìn   oạt độn  của Côn  t  p  i t u  om v o  ệ t ốn  xử 

lý nước t  i n ằm xử lý đạt n u n loại   với  ệ số Kq = 0,9; Kf = 1,0 trước k i 

t  i ra môi trư n . Vì vậ ,  iới  ạn c o p ép để áp dụn  đối với t ôn  số     l  

90, t ôn  số  O 5 l  45.  o đ , việc tín  toán t  lệ của Côn  t  cao su  ộc An l  

không đ n . 

+ Về xác đ n  lưu lư n  x  nước t  i: t eo đ n  mức kin  t  kỹ t uật của  ập 

đo n côn  n  iệp cao su Việt Nam t ì lư n  nước sử dụn  c o  oạt độn  c    i n 

mủ cốm từ mủ nước c n 20m
3
/t n s n p ẩm v  25m

3
/t n s n p ẩm đối với  oạt 

độn  c    i n mủ cốm từ mủ tạp. Tại t  i điểm kiểm tra, t eo đại diện của Côn  t  

c o  i t Côn  t  đan   oạt độn  với côn  su t k o n  15 t n s n p ẩm/n    đối 

với dâ  c u ền s n xu t mủ cốm từ mủ nước v  5-7 t n s n p ẩm/ngày đối với dâ  

c u ền s n xu t mủ cốm từ mủ tạp. Vì vậ  t eo đ n  mức n ư trên t ì lưu lư n  

x  t  i/n    của Côn  t  k o n  450m
3
/n   , n u tín  toán đối với t n n u  n 

liệu/n    t ì lư n  nước t  i p át sin  nằm tron  k o n  từ 100m
3
-137m

3
/ngày. 

 u  n i n, do Côn  t  trìn      tron  quá trìn  s n xu t Côn  t  c  các  iện pháp 

sử dụn  nước ti t kiệm n n k i lập  i n   n vi p ạm   n  c ín  Thanh tra  ở đã 

áp dụn  c o Côn  t  lưu lư n  nước t  i v o k o n  100m
3
/ngày (24 gi   đ n 

dưới 200m
3
/ngày (24 gi   l  p ù   p với côn  su t s n xu t  iện tại v  tìn   ìn  

s n xu t của Côn  ty.  

Việc n ư i    kiện  an   n  Qu  t đ n  số 2615/QĐ-XPVP C l  đ n  t eo 

qu  đ n  của p áp luật, đề n     òa án xem xét  i i qu  t. 

T i   n án h nh  hính  ơ  hẩ   ố 05/2019/HC-ST ngày 21/3/2019  ủa Tòa 

án nhân dân   nh   nh  h    qu ế  định:  

Căn cứ v o k o n 1, k o n 2 Điều 3; k o n 1 Điều 30; k o n 3, k o n 4 

Điều 32; điểm a k o n 2 Điều 116; Điều 157; điểm a k o n 2 Điều 193  uật  ố 

tụn    n  c ín ; 

Căn cứ k o n 1 Điều 6; k o n 3 Điều 38; các Điều 56, 57, 58; k o n 1 Điều 

66; Điều 68  uật xử lý vi p ạm   n  c ín  năm 2012; N    đ n  số 81/2013/NĐ-

CP n    19/7/2013 của C ín  p ủ qu  đ n  c i ti t một số điều v   iện p áp t i 

  n   uật xử lý vi p ạm   n  c ín ; các Điều 5, 6, 7; điểm   k o n 3, k o n 7, 

k o n 9 Điều 13; k o n 3 Điều 48 N    đ n  số 155/2016/NĐ-CP n    

18/11/2016 của C ín  p ủ về xử p ạt vi p ạm   n  c ín  tron  l n  v c   o vệ 

môi trư n ; 

Căn cứ k o n 1 Điều 348  uật  ố tụn    n  c ín ; k o n 1 Điều 32 N    

qu  t số 326/2016/U  VQ 14 n    30/12/2016 của Ủ   an   ư n  vụ Quốc  ội 
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qu  đ n  về mức t u, miễn,  i m, t u, nộp, qu n lý v  sử dụn  án p í, lệ p í  òa 

án; 

 ác   u c u k ởi kiện của Côn  t  trác  n iệm  ữu  ạn cao su  ộc An về 

việc   u c u  ủ  Qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  số 2615/QĐ-XPVP C 

n    19/10/2017 của C ủ t c  Ủ   an n ân dân tỉn   ìn  P ước. 

N   i  a,   n án  ơ  hẩ   òn  u ên về án  hí h nh  hính  ơ  hẩ  v  qu ền 

khán   á   he   uậ  định. 

 au k i xét xử s  t ẩm, Côn  t   N   Cao su  ộc An k án  cáo n u 08 lý 

do n ư sau: 

+ 1 l :  i n   n kiểm tra   i   t đ u l c 14  i  n    02/8/2017, n ưn  k t 

t  c   i l c 11  i  cùn  n    l  mâu t uẫn. 

+ 2 l :  i n   n kiểm tra k ôn  c  t  n  p  n l   run  tâm  ư v n côn  

n  ệ Môi trư n  v  An to n vệ sin  lao độn     i t t l  trun  tâm CO  E  , 

n ưn   i n   n l   mẫu nước t  i n    02/8/2017 lại c  đại diện trun  tâm 

COSHET. 

+ 3 l : N    09/8/2017 c  k t luận của trun  tâm CO  E , đ n n    

13/9/2017  sau 35 n       an  tra  ở  NM  tỉn  mới lập  i n   n vi p ạm   n  

c ín  số 37/  -VP C n n  i n   n n   k ôn  c   iá tr . 

+ 4 l :  i n   n vi p ạm   n  c ín  lập n    13/9/2017 đ n n    19/10/2017 

U N  tỉn  mới  an   n  QĐ xử p ạt vi p ạm   n  c ín  số 2615/QĐ-XPVP C 

l  quá  ạn 07 n   , vi p ạm k o n 1 Điều 66  uật xử lý vi p ạm   n  c ín  về 

t  i  ạn ra qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm  30 n    kể từ n    lập  i n   n vi p ạm 

  n  c ín  . 

+ 5 l :    trìn  số 706/  r-  NM  n    26/9/2017 đ n n    19/10/2017 

mới  an   n  QĐ xử p ạt vi p ạm   n  c ín  l  quán  ạn 07 n   . 

+ 6 l : Về k t qu  xét n  iệm nước t  i: 

 

  eo k t luận mẫu:  

 

 

 

 

 

-   eo Côn  t   N   Cao su  ộc An, với k t qu  đo đạc xác đ n  của  run  

tâm COSHET t ì các  tín :  

      = 105m /l : 100 = 1,05  tư n  đư n  vư t 1,05 l n  

  BOD5   = 109m /l : 50 = 2,18  tư n  đư n  vư t 2,18 l n  

   đ n  t eo qu  đ n  p áp luật, c ứ k ôn  p  i 1,17 l n v  2,42 l n n ư 

các  tín  của   an  tra tỉn  v  C ủ t c  U N  tỉn   ìn  P ước ra qu  t đ n  xử 

p ạt vi p ạm   n  c ín  n ư tr n. 

+ 7 l : Việc xác đ n  k ối lư n  nước t  i từ 100m
3
/n    đ n 200m

3
/n   ; 

xác đ n  15 t n/n    đối với mủ nước; 5-7 t n/n    đối với mủ tạp l  k ôn  đ n . 

+ 8 l : Việc xử p ạt tăn  t  m 25.000.000 đ n  l  trái p áp luật. 

N n côn  t   N   Cao su  ộc An k án  cáo   u c u sửa án s  t ẩm, xử  ủ  

Qu  t đ n  2615/QĐ-XPVP C của C ủ t c  U N  tỉn   ìn  P ước n u tr n.  

 K t qu  

của 

COSHET 

QCVN 01-

MT:2015/BTNMT 

K t luận 

của   an  

tra tỉn  

 uật 

đ n  

TSS 105 100 Vư t 1,17 

l n 

1,05 l n 

BOD5 109 50 Vư t 2,42 

l n 

2,18 l n 
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 au k i xét xử s  t ẩm  án s  t ẩm xử n    21/3/2019 , đ n n    12/9/2019 

t ì  òa án n ân dân  u ện  ộc Nin , tỉn   ìn  P ước c  Qu  t đ n  số 

01/2019/QĐ-P  c o Côn  t   N   Cao su  ộc An p á s n  c o p á s n sau k i 

án s  t ẩm xử 06 t án  .  

   iai đoạn p  c t ẩm, n ư i k  t ừa qu ền v  n   a vụ tố tụn  của Côn  t  

 N   Cao su  ộc An c  đ n xin xét xử v n  m t, n n  ĐXX ti n   n  xét xử 

v n  m t n ư i k  t ừa qu ền v  n   a vụ tố tụn  của Côn  t   N   Cao su  ộc 

An. 

Đối với C ủ t c  U N  tỉn   ìn  P ước,  òa án đã triệu tập   p lệ 02 l n 

n ưn  C ủ t c  U N  tỉn   ìn  P ước vẫn v n  m t, n n  òa án ti n   n  xét xử 

v n  m t của C ủ t c  U N  tỉn   ìn  P ước. 

 ại p i n tòa p  c t ẩm, đại diện Viện kiểm sát n ân dân c p cao tại    n  

p ố    C í Min  đề n     ĐXX không c  p n ận kháng cáo của Côn  t   N   

Cao su  ộc An,  iữ n u  n   n án s  t ẩm xử. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đ n k án  cáo của Côn  t   N   Cao su  ộc An   iện na  Côn  t  đã 

p á s n, n n c u ển  iao qu ền v  n   a vụ c o n ữn  n ư i k  t ừa qu ền v  

n   a vụ tố tụn  của côn  t   đư c l m tron   ạn luật đ n , n n k án  cáo   p lệ. 

Xét về n ư i k  t ừa qu ền v  n   a vụ tố tụn  của Côn  t   N   Cao su 

 ộc An t ì t   : Côn  t   N   Cao su  ộc An đư c  òa án n ân dân  u ện  ộc 

Nin  c o p á s n, n n xác đ n  n ư i đứn  ra t  n  lập côn  t   ôn  N u ễn Văn 

Mừn   l  n ư i k  t ừa qu ền v  n   a vụ tố tụn  của Côn  t   N   Cao su  ộc 

An. 

[2] Xét về nội dun  vụ án t ì t   :  

  eo đ n k án  cáo của Côn  t   N   Cao su  ộc An c o rằn  k i lập  i n 

  n kiểm tra t ì k ôn  c   run  tâm CO  E , n ưn   i n   n l   mẫu nước t  i 

n    02/8/2017 t ì c  đại diện c o  run  tâm CO  E .  i n   n l   mẫu nước 

t  i p  n đ u   i l c 14  i , n ưn  p  n cuốt   i lập xon  l c 11  i  cùn  n    

02/8/2017 l  c  mâu t uẫn về t  i  ian lập v  l   mẫu nước t  i. Việc an   rư n  

Đức   iện, n ư i p ụ trác  nước t  i của côn  t  c  k ai n ưn  đo n kiểm tra 

k ôn  d a v o k t qu  s n p ẩm để đán   iá  xác đ n   m  n  e t eo l i trìn      

của an    iện để xác đ n  l  k ôn  c  căn cứ. V n đề n    ĐXX xét t    n ư 

sau: 

- Việc t  n  lập đo n kiểm tra k ôn  c  t  n  p  n  run  tâm CO  E , 

n ưn  k i l   mẫu t ì đo n kiểm tra c  m i  run  tâm CO  E  t am  ia l   

mẫu, việc l   mẫu v o l c 11  i  sán  n    02/8/2017 n ưn  p  n đ u  i n   n 

  i l c 14  i  l  k ôn  đ n  t  c t , tu  n i n việc lập  i n   n c  sai s t tron  

  i c ép về t  i  ian k ôn  l m  n   ưởn   a  t a  đổi nội dun  vụ việc, n n 

k ôn  coi đâ  l  vi p ạm n  i m tr n  t ủ tục l   mẫu. 

- Xét về k t luận k ối lư n  nước t  i: t eo l i k ai của an   rư n  Đức 

  iện, n ư i p ụ trác  nước t  i của Côn  t   N   Cao su  ộc An c  k ai tại 

 i n   n kiểm tra n    02/8/2017 l  côn  t  s n su t 15 t n s n p ẩm/n    đối với 

mủ nước; v  5-7 t n s n p ẩm/n    đối với mủ tạp. An    iện t am  ia ký v o 

 i n   n kiểm tra với tư các   ì, c  p  i đại diện c o côn  t   a  k ôn , l i k ai 

n ư tr n của an    iện c  đán  tin cậ   a  k ôn , n u tín  k ối lư n  nước t  i 

để xử lý t ì c n p  i xác đ n  lại k ối lư n  s n p ẩm    n    a t  n  p ẩm  để 
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tín  k ối lư n  nước t  i. V n đề n   đo n kiểm tra c ưa xác đ n , c ưa l m r  

m  d a v o l i k ai của an    iện để k t luận về k ối lư n  nước t  i l  c ưa c  

c  sở. 

- Về k t qu  kiểm đ n  t eo mẫu nước t  i: t eo k t luận của  run  tâm 

CO  E  c o rằn  t eo mẫu nước t  i, c ỉ số     = 105.   eo QCVN01-

M :2015-  NM  c o p ép ti u c uẩn l  100. N u tín  t eo c ỉ số c o p ép ti u 

c uẩn  ằn  100 t ì t  lệ vư t  ằn  105 : 100 = 1,05 l n c ứ k ôn  p  i vư t 1,17 

l n;  ư n  t  n ư tr n, c ỉ số  O 5 c  k t qu  đo đạc l  109. N u tín  t eo c ỉ số 

c o p ép ti u c uẩn  ằn  50 t ì t  lệ vư t  ằn  109 : 50 = 2,18 l n c ứ k ôn  đ n 

2,42 l n t eo n ư k t luận tại Qu  t đ n  xử p ạt số 2615/QĐ-XPVPHC. 

-  au k i xét xử s  t ẩm, t eo k án  cáo của Côn  t   N   Cao su  ộc An, 

 òa án n ân dân c p cao tại    n  p ố    C í Min  c  đề n     run  tâm 

CO  E   i i tíc  t eo “K t qu  k  o sát đo đạc môi trư n ” số 11-08/17/KQP  

n    09/8/2017 của  run  tâm CO  E  t ì  run  tâm CO  E  c  văn   n số 

26/CVCO  E 2022 n    25/8/2022 c o rằn  k ôn  xác đ n  đư c các  tín  c ỉ 

số    ,  O 5 t eo các  tín  của C ủ t c  U N  tỉn   ìn  P ước v  các  tín  

của Côn  t   N   Cao su  ộc An t ì các  tín  n o l  đ n . 

-  o  run  tâm CO  E  k ôn  k t luận đư c các  tín  c ỉ số    ,  O 5 

C ủ t c  U N  tỉn   ìn  P ước v  các  tín  của Côn  t   N   Cao su  ộc An 

t ì các  tín  n o l  đ n . N u n ư tín  t eo QCVN01-M :2015-  NM  c o 

p ép ti u c uẩn c ỉ số     = 100,  O 5 = 50 t ì c ỉ số mẫu nước t  i của Côn  

t   N   Cao su  ộc An c :     vư t ti u c uẩn 1,05 l n;  O 5 vư t ti u c uẩn 

2,18 l n, l  còn tron   iới  ạn QCVN01-M :2015-  NM  c o p ép. M t k ác, 

t eo qu  t đ n  xử p ạt số 2615/QĐ-XPVP C cũn    i sai t n của côn  t     xử 

p ạt vi p ạm l  Công ty TNHH MTV Cao su  ộc An  t n đ n  l  Côn  t   N   

Cao su  ộc An). 

-  o Qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  của C ủ t c  U N  tỉn   ìn  

P ước xác đ n  k ôn  đ n  t n côn  t  vi p ạm, c ưa xác min  l m r  các v n đề 

n ư n ận đ n  tr n, m  ra qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  n u tr n l  c ưa 

c  căn cứ, n n c n p  i  ủ  qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  của C ủ t c  

U N  tỉn   ìn  P ước. 

- Quan điểm đề n    của Đại diện Viện kiểm sát n ân dân c p cao tại    n  

p ố    C í Min  không p ù   p với n ận đ n  tr n n n không đư c c  p n ận. 

 ởi các lẽ tr n, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

[1] Căn cứ k o n 2 Điều 241  uật tố tụn    n  c ín  năm 2015. 

- C  p n ận k án  cáo của Côn  t   N   Cao su  ộc An. 

 ửa   n án s  t ẩm. 

[2]  p dụn  k o n 1, k o n 2 Điều 3; k o n 1 Điều 30; k o n 3, k o n 4 

Điều 32; điểm a k o n 2 Điều 116; Điều 157; điểm a k o n 2 Điều 193  uật tố 

tụn    n  c ín  năm 2015; k o n 1 Điều 6; k o n 3 Điều 38; các Điều 56, 57, 58; 

k o n 1 Điều 66; Điều 68  uật xử lý vi p ạm   n  c ín  2012; N    đ n  

81/2013/NĐ-CP n    19/7/2013; Các Điều 5, 6, 7; điểm   k o n 3, k o n 7, 

k o n 9 Điều 13; k o n 3 Điều 48 N    đ n  155/2016/NĐ-CP n    18/11/2016 
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của C ín  p ủ; N    qu  t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   an 

t ư n  vụ Quốc  ội. 

 u  n xử:  

C  p n ận   u c u k ởi kiện của côn  t   N   Cao su  ộc An  na  do ôn  

N u ễn Văn Mừn  k  t ừa qu ền v  n   a vụ của côn  t  . 

-  ủ  Qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  tron  l n  v c   o vệ môi 

trư n  số 2615/QĐ-XPVPHC n    19/10/2017 của C ủ t c  U N  tỉn   ìn  

P ước đối với Côn  t  TNHH cao su  ộc An. 

- C ủ t c  U N  tỉn   ìn  P ước p  i nộp 300.000 đ n  án p í   n  c ín  

s  t ẩm. 

- Công ty TNHH cao su  ộc An k ôn  p  i nộp án p í   n  c ín  s  t ẩm v  

án p í   n  c ín  p  c t ẩm.  o n tr  c o Công ty TNHH cao su  ộc An  na  do 

ôn  N u ễn Văn Mừn  k  t ừa qu ền v  n   a vụ của côn  t   số tiền 300.000 

đ n  tạm ứn  án p í s  t ẩm t eo  i n lai số 015133 n    25 t án  9 năm 2018; 

v  300.000 đ n  tạm ứn  án p í p  c t ẩm t eo  i n lai số 015191 n    

01/4/2019 của Cục   i   n  án dân s  tỉn   ìn  P ước. 

  n án n   l  p  c t ẩm c   iệu l c t i   n  kể từ n    05/9/2022. 

 
Nơi nhận:  

-  òa án n ân dân tối cao  1 ; 
- VK N CC tại  P. CM  (1); 

- TAND tỉn   ìn  P ước  (1); 

- VKSND tỉn   ìn  P ước  (1); 

- Đư n  s ; 

- Cục   A    tỉn   ìn  P ước  (1); 

-  ưu    s  vụ án  2  (NĐ ). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Tô Chánh Trung 

 

 


